
Miesiące po wietnamsku Wydrukuj jednostronnie, złóż wzdłuż kropkowanej linii na środku i przetnij wzdłuż szarych linii

tháng Một tháng Hai

luty

Tháng Hai thường là một
tháng ngắn.

Luty jest zazwyczaj krótkim
miesiącem.

Lekcja 26 · Miesiące i daty

styczeń
Tháng Một là tháng đầu tiên.
Styczeń to pierwszy miesiąc.

Lekcja 26 · Miesiące i daty

tháng Ba tháng Tư

kwiecień
Trận đấu bóng rổ diễn ra

vào tháng Tư.
Mecz koszykówki jest w

kwietniu.

Lekcja 26 · Miesiące i daty

marzec

Tôi thường đến thăm họ vào
tháng Ba.

Zazwyczaj odwiedzam ich w
marcu.

Lekcja 26 · Miesiące i daty

tháng Năm tháng Sáu

czerwiec

Tôi sẽ biết câu trả lời vào
tháng Sáu.

Będę znać odpowiedź do
czerwca.

Lekcja 26 · Miesiące i daty

maj

Kỳ thi cuối kỳ của tôi là vào
tháng Năm.

Mój egzamin końcowy jest w
maju.

Lekcja 26 · Miesiące i daty

tháng Bảy tháng Tám

sierpień
Chúng ta có thể gặp lại nhau

vào tháng Tám không?
Czy możemy spotkać się

ponownie w sierpniu?

Lekcja 26 · Miesiące i daty

lipiec

Tháng Bảy thường là một
tháng rất nóng.

Lipiec jest zazwyczaj bardzo
ciepłym miesiącem.

Lekcja 26 · Miesiące i daty
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Miesiące po wietnamsku Wydrukuj jednostronnie, złóż wzdłuż kropkowanej linii na środku i przetnij wzdłuż szarych linii

tháng Chín tháng Mười

październik

Sinh nhật của bạn có phải
vào tháng Mười không?
Czy twoje urodziny są w

październiku?

Lekcja 26 · Miesiące i daty

wrzesień
Kỳ nghỉ của tôi là vào tháng

Chín.
Mój urlop jest we wrześniu.

Lekcja 26 · Miesiące i daty

tháng Mười một tháng Mười hai

grudzień
Tháng Mười hai là tháng

cuối cùng.
Grudzień to ostatni miesiąc.

Lekcja 26 · Miesiące i daty

listopad

Tại sao tháng Mười một lại
mưa?

Dlaczego w listopadzie pada
deszcz?

Lekcja 26 · Miesiące i daty
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